TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Kỹ thuật giao thông


Bộ môn:  Kỹ thuật tàu thủy

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:



· Tiếng Việt: 


THIẾT KẾ THÂN TÀU THỦY
· Tiếng Anh: 


SHIP DESIGN





Mã học phần:



NAA353


Số tín chỉ:

3(3-0)


Đào tạo trình độ:


Đại học 





Học phần tiên quyết:


Lý thuyết tàu thủy, Kết cấu tàu thủy
2. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên:

Huỳnh Văn Nhu
Chức danh, học hàm, học vị:
GV, ThS.


Điện thoại:
0919024013

Email:
nhuhv@ntu.edu.vn


Địa điểm, lịch tiếp SV:  Văn phòng Bộ môn KTTT từ 9h30 thứ 3 và thứ 5 hàng tuần
3. Mô tả tóm tắt học phần: 


Học phần trang bị cho người học kiến thức về tính toán, thiết kế phần thân các loại tàu thông dụng phù hợp yêu cầu Quy phạm hiện hành. 
4. Mục tiêu:

Giúp sinh viên có đủ kiến thức cần thiết để tính toán, thiết kế phần thân các loại tàu thông dụng phù hợp yêu cầu Quy phạm hiện hành.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a. Lựa chọn được phương pháp thiết kế tàu thủy theo nhiệm vụ thư.
b. Xác định được các đặc điểm hình học tàu thiết kế.
c. Thiết kế và kiểm tra, xét duyệt được đường hình tàu thủy.
d. Thiết kế và kiểm tra, xét duyệt được bố trí chung tàu thuỷ.
6. Kế hoạch day học
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.3
	Phương pháp thiết kế tàu thủy 

Các giai đoạn thiết kế tàu thủy

Các phương pháp thiết kế tàu thủy

Một số khái niệm cơ bản
	a

a

a
	12
	Diễn giảng, PP dạy học dựa trên vấn đề
	Đọc trước giáo trình

	2

2.1

2.2

2.3

2.4
	Xác định các đặc điểm hình học tàu thủy

Các đặc điểm hình học tàu thủy

Xác định đặc điểm hình học theo phương pháp giải tích 

Xác định đặc điểm hình học theo phương pháp thống kê 

Xác định đặc điểm hình học theo phương pháp tối ưu
	b

b

b

b
	12
	Diễn giảng, PP dạy học dựa trên vấn đề
	Đọc trước giáo trình

	3

3.1

3.2

3.3

3.4
	Thiết kế đường hình tàu thủy

Bản vẽ đường hình tàu thủy (sinh viên tự nghiên cứu)

Các yếu tố cần xét khi thiết kế đường hình tàu thủy

Các phương pháp thiết kế đường hình tàu thủy

Trình tự thiết kế bản vẽ đường hình tàu thủy
	c

c

c

c
	12
	Diễn giảng, PP dạy học dựa trên vấn đề
	Đọc trước giáo trình

	4

4.1

4.2

4.3

4.4
	Thiết kế bố trí chung tàu thủy

Bản vẽ bố trí chung và các yêu cầu khi bố trí chung toàn tàu

Bố trí và phân khoang tàu thủy  

Bố trí và phân chia buồng trên tàu 

Kiến trúc tàu thủy
	d

d

d

d
	9
	Diễn giảng, PP dạy học dựa trên vấn đề
	Đọc trước giáo trình


7. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Trần Gia Thái
	Thiết kế tàu thủy
	2010
	KH&KT
	Thư viện
	x
	

	2
	Trần Công Nghị
	Thiết kế tàu thủy
	2004
	ĐHQG tp HCM
	Thư viện
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

- Có mặt đầy đủ các buổi lên lớp lý thuyết và thực hành.
- Hoàn thành tất cả các bài tập được giao và nộp đúng tiến độ.

- Phối hợp và hỗ trợ các bạn trong nhóm.

- Tham gia thảo luận tại lớp.
9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	13 (tuần 5)
	Viết
	Chủ đề 1
	a

	2
	25 (tuần 11
	Viết
	Chủ đề 2
	b


9.2 Thang đánh giá kết quả học tập theo Rubric:


	Tiêu chí đánh giá
	KQHT
	Trọng số, %
	Mô tả mức chất lượng

	
	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt

	
	
	
	≥9
	Dưới 9-7
	Dưới 7-5
	Dưới 5

	Kiểm tra giữa kỳ
	a,b
	20
	 Làm bài đúng 100%
	Làm bài đúng trên 75%
	Làm bài đúng trên 50%
	Làm bài đúng dưới 50%

	Thảo luận tại lớp
	a,b,c,d
	10
	Trả lời đúng 5 câu hỏi thảo luận trở lên
	Tham gia thảo luận ít nhất 5 lần, trả lời đúng 3 câu hỏi trở lên
	Tham gia thảo luận ít nhất 3 lần, trả lời đúng 1 câu hỏi trở lên
	Tham gia thảo luận dưới 3 lần, không trả lời đúng câu hỏi nào

	Bài tập
	a,b,c,d
	25
	Nộp đúng tiến độ cả 2 bài tập, đạt yêu cầu cả 2 bài tập
	Nộp đúng tiến độ 1 bài tập, đạt yêu cầu 1 bài tập
	Nộp đúng tiến độ 1 bài tập, đạt yêu cầu 1 bài tập
	Nộp trễ tiến độ 1 bài tập, đạt yêu cầu 1 bài tập

	Chuyên cần/thái độ 
	e
	5
	Điểm danh không vắng lần nào, tập trung trong giờ học
	Điểm danh vắng dưới 2 lần, tập trung trong giờ học
	Điểm danh vắng dưới 3 lần, tập trung trong giờ học
	Điểm danh vắng trên 3 lần, không tập trung trong giờ học

	Thi kết thúc HP (tự luận)
	a,b,c,d
	50
	Trả lời đúng tất cả 2 câu hỏi
	Trả lời đúng 1.5 câu hỏi
	Trả lời đúng 1 câu hỏi
	Trả lời đúng dưới 1 câu hỏi




GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



Huỳnh Văn Nhu


TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN


Huỳnh Văn Vũ
Huỳnh Lê Hồng Thái
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